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Điện Biên, ngày 07 tháng 11 năm 2014


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết về việc quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
I. Sự cần thiết 
1. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng;

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Qua hơn 4 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; việc thu, quản lý, sử dụng quỹ Quốc phòng từ cấp cơ sở đã được thực hiện khá tốt, việc sử dụng Quỹ để hỗ trợ một phần chi cho công tác Quốc phòng ở cơ sở đã có hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị chủ quyền biên giới Quốc gia, làm tiền đề để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội phát triển.

- Việc thực hiện thu Quỹ Quốc phòng năm 2012 trên địa bàn của tỉnh cơ bản đã được triển khai kết quả thu cụ thể như sau: huyện Mường Ảng đạt 85%, thành phố Điện Biên Phủ đạt 82,4%, huyện Tủa Chùa đạt 78,8%, thị xã Mường Lay đạt 70,0%, huyện Mường Chà đạt 67,0%, huyện Điện Biên Đông đạt 37.5%, huyện Tuần Giáo đạt 35,4%, huyện Điện Biên đạt 30.3% (riêng huyện Mường Nhé chưa thực hiện); 
- Việc vận động thu nộp các khoản các khoản kinh phí này đã kịp thời nộp vào ngân sách xã và công khai thu, chi tại kỳ họp HĐND xã hàng năm.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng tại các cơ quan, địa phương còn tồn tại những vướng mắc, bất cập như sau:

Một là: Về căn cứ pháp lý tại Quyết định số 19/2009/QĐ-UBBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng trong đó có căn cứ vào Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004; Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 02/11/2004; Đến nay đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.
Hai là: Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Không có quỹ an ninh). Tuy nhiên tại Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ đã quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ...” do đó đến thời điểm này Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 là không còn phù hợp.

Ba là: Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Chưa áp dụng việc miễn đóng góp Quỹ đối với những hộ nghèo.

Bốn là: Quy định các đối tượng thu chưa đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý dẫn đến kết quả thu còn hạn chế, tỷ lệ thu đạt thấp, ngay trong một huyện có một số xã, phường, thị trấn không thực hiện việc thu Quỹ; chưa thực hiện thu được của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không có lực lượng tự vệ;

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trên để thực hiện công tác vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, minh bạch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội thì việc ban hành Quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của tỉnh.
II. Căn cứ để xây dựng mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh
1. Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP của Chính phủ

Theo Khoản 1, Điều 48; Nghị định số 58/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở cấp xã, do cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã. Việc đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật”. 
Vậy xác định đây là mức vận động để nhân dân  và các tổ chức đóng góp hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ và Công an viên hoạt động tại cơ sở, còn các mục chi khác của lực lượng này được áp dụng theo Luật Dân quân tự vệ và Pháp Lệnh về Công an viên đã được Nhà nước và địa phương, cơ quan chi trả theo quy định.
2. Phương pháp xác định đối tượng và mức vận động đóng góp Quỹ  
Trên cơ sở tham khảo của tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La là 2 tỉnh có điều kiện tương đồng với tỉnh ta, theo đó:
- Tỉnh Lai Châu thu đối với các cơ quan từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/cơ quan, tổ chức; Đối với hộ gia đình ở xã là 10.000 đồng/hộ/năm; Đối với hộ gia đình ở phường, thị trấn là 15.000 đồng/hộ/năm;
- Tỉnh Sơn La thu đối với các cơ quan từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng/cơ quan, tổ chức; Đối với người sản xuất nông nghiệp từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/người/năm; Đối với Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 30.000 đồng/người/năm.

Trên cơ sở  đối tượng và mức vận động của 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La đang thực hiện, UBND tỉnh Điện Biên đã tham khảo và đồng thời căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh để trình phương án mức vận động đóng góp tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
III. Nội dung trình
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh.
2. Đối tượng áp dụng
- Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn thuộc đối tượng vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Đối tượng vận động đóng góp
- Hộ gia đình, bao gồm: Hộ có cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hộ không sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan (là những đơn vị có con dấu riêng và tài khoản riêng).
+ Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan Đảng; tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, (gọi chung là các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh);
+ Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan Đảng; tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các phòng, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể huyện; (gọi chung là các cơ quan, tổ chức cấp huyện).
- Các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ Quỹ quốc phòng - an ninh.
4. Đối tượng miễn vận động đóng góp
- Hộ gia đình có Bà Mẹ Việt Nam anh hùng;
- Hộ gia đình người già neo đơn, không có lương hưu;
- Hộ gia đình liệt sỹ (đang hưởng chế độ tuất), hộ thương binh và người mất sức lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng, cán bộ, chiến sỹ đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.
- Hộ có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
- Hộ nghèo; hộ có người nhiễm chất độc da cam/dioxin đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa nghiêm trọng gây ra và đang trong thời gian khôi phục hoạt động, sản xuất, đời sống.
5. Mức vận động đóng góp

a) Đối với các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan tổ chức cấp tỉnh: 400.000 đồng/đơn vị/năm;

- Cơ quan tổ chức cấp huyện: 300.000 đồng/đơn vị/năm;

- Cơ quan tổ chức cấp xã: 200.000 đồng/đơn vị/năm.
b) Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Đóng góp theo bậc thuế môn bài, cụ thể:
- Thuế môn bài bậc 1: 500.000 đồng/đơn vị/năm; 
- Thuế môn bài bậc 2: 400.000 đồng/đơn vị/năm; 
- Thuế môn bài bậc 3: 300.000 đồng/đơn vị/năm;
- Thuế môn bài bậc 4: 200.000 đồng/đơn vị/năm.
c) Mức đóng góp đối với hộ gia đình, cá nhân

- Hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn: 15.000 đồng/hộ/năm;

- Hộ gia đình cư trú tại các xã: 10.000 đồng/hộ/năm;

- Cá nhân không sinh sống theo hộ gia đình tại các địa bàn: 5.000 đồng/người/năm;

- Hộ gia đình sản suất kinh doanh, dịch vụ: Đóng góp theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

 - Thuế môn bài bậc 1, bậc 2: 100.000 đồng/hộ/năm; 
- Thuế môn bài từ bậc 3 đến bậc 6: 50.000 đồng/hộ/năm.

d) Ngoài các mức đã được quy định đóng góp ở trên: Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp cao hơn mức quy định trên để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

6. Một số nội dung khác

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua UBND tỉnh sẽ Quyết định ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả và thiết thực.
Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
	Nơi nhận:                                                            

- Như trên;

- Các Đ/c Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh;

- LĐ UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP + CV các khối;

- Lưu: VT, KT-TH, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
                          Lò Văn Tiến
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